
STT MSSV SĐT Lớp Tên đề tài( nếu có) Giảng viên

22730009 Lê Tấn Vũ Khanh 0986787344 CN1.K2022.1

22730020  Phạm Tuấn Thanh 0918010835 CN1.K2022.1

22730001 Lê Minh An 0937058628 CN1.K2022.1

22730006 Lê Văn Hòa 0986238723 CN1.K2022.1

22730007 Hoàng Quốc Hung 0398286046 CN1.K2022.1

22730016 Võ Trường Sinh 0326150493 CN1.K2022.1

4 23730015 Phạm Minh Quân 0938533801 CN1.K2022.1 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trâm

23730005 Võ Đức Được 0899969755 CN1.K2022.1

22730021 Mai Văn Tuấn 0793751562 CN1.K2022.1

22730002 Nguyễn Lương Bằng 0906990428 CN1.K2022.1

22730011 Trần Phan Hoàng Huy Long 0947859225 CN1.K2022.1

Họ và tên

2 ThS. Sử Nhật Hạ

3 ThS. Sử Nhật Hạ

1 ThS. Phạm Thế Sơn

ThS. Sử Nhật Hạ

6 ThS. Lê Đức Thịnh
Phân tích và thiết kế mạng LAN 

cho công ty LONG BANG

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ÁN MÔN HỌC + GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Lớp: CN1.K2022.1 + CN1.K2022.2

5



7 22730019 Nguyễn Trung Thành 0965698404 CN1.K2022.1 ThS. Sử Nhật Hạ

22730008 Tô Thái Huyền 0933345508 CN1.K2022.1

22730004 Nguyễn Ngọc Cường 0966074523 CN1.K2022.1

9 22730036 Huỳnh Ngọc An Khang 0708210532 CN1.K2022.2 ThS. Sử Nhật Hạ

22730028 Nguyễn Hữu Đức Duy 0918381537 CN1.K2022.2

22730052 Lê Ngọc Anh Thư 0944253461 CN1.K2022.2

22730042 Trần Trung Nghĩa 0384371504 CN1.K2022.2

22730059 Nguyễn Thị Như Ý 0844333993 CN1.K2022.2

22730043 Nguyễn Quốc Nhứt 0971357117 CN1.K2022.2

22730033 Võ Minh Hiếu 0978515919 CN1.K2022.2

22730044 Nguyễn Minh Sang 0937875870 CN1.K2022.2

22730032 Trịnh Phạm Trung Hiếu 0925589532 CN1.K2022.2

22730054 Nguyễn Trung Tín 0365164354 CN1.K2022.2

22730056 Nguyễn Anh Tuấn 0909243262 CN1.K2022.2

ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí

11 ThS. Sử Nhật Hạ

12 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trâm

13 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trâm

Quản lý nhà hàng

ThS. Sử Nhật Hạ8

10

14 ThS. Sử Nhật Hạ



22730030 Nguyễn Minh Hải 0933530326 CN1.K2022.2

22730045 Lê Chiêu Sĩ 0967558151 CN1.K2022.2

22730051 Cao Minh Thư 0815191952 CN1.K2022.2

22730053 Nguyễn Thị Anh Thư 0908081767 CN1.K2022.2

22730023 Trần Lê Phú An 0943770196 CN1.K2022.2

22730050 Đỗ Nguyễn Uyên Thảo 0815678078 CN1.K2022.2

22730026 Vũ Đức Dũng 0888280893 CN1.K2022.2

22730031 Nguyễn Minh Hiển 0933693942 CN1.K2022.2

22730041 Lê Trọng Nghĩa CN1.K2022.2

22730034 Cao Lê Bích Hòa CN1.K2022.2

22730037 Thái Quốc Khánh 0373220062 CN1.K2022.2

22730039 Trần Hùng Vĩnh Kiệt 0337153975 CN1.K2022.2

22730048 Ngô Thành Tài 032741412 CN1.K2022.2

22730040 Phan Thành Long 0987762201 CN1.K2022.2

21 Cursus (Bán khóa học như udemy) ThS. Mai Xuân Hùng

19 ThS. Mai Xuân Hùng

20 ThS. Mai Xuân Hùng

17 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trâm

16

18

15 Quản lý bán hàng cafe

Quản lý thư viện

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trâm

ThS. Tạ Thu Thủy

ThS. Mai Xuân Hùng


